
Học kỳ: HK Phụ (2023-2024); Năm học: 2023-2024

Tên lớp học phần: 00990101; Khóa: K45; Học kỳ hiện tại của khóa:    

Trình độ tào tạo: Đại học; Chương trình - hệ đào tạo: Chính quy

Phương thức học: ; Thời gian học: Từ 03/06/2024 đến 10/08/2024

STT Họ và tên Mã SV Mã lớp Tình trạng học

1 Lềm Thị Duyên 420805 4208 Đang học
2 Dương Công Đức 420962 4209 Đang học
3 Lê Thị Ngọc Khánh 440115 4401 Đang học
4 Nguyễn Quý Anh 440937 4409 Đang học
5 Nguyễn Thanh Hải 441227 4412 Đang học
6 Đào Tuấn Hải 441736 4417 Đang học
7 Lục Văn Lộc 441864 4418 Đang học
8 Nguyễn Như Dũng 442305 4423 Đang học
9 Nguyễn Thùy Như 442902 4429 Đang học
10 Vũ Sơn Tùng 442908 4429 Đang học
11 Tạ Quang Khải 442915 4429 Đang học
12 Nguyễn Thị Liên 442917 4429 Đang học
13 Phan Thị Bích Ngọc 442918 4429 Đang học
14 Nguyễn Thị Lan 442923 4429 Đang học
15 Đỗ Thị Kim Ngân 442924 4429 Đang học
16 Nguyễn Thị Hoa 442926 4429 Đang học
17 Tống Thị Chinh 442927 4429 Đang học
18 Lại Thị Bảo Ngọc 442954 4429 Đang học
19 Lê Khánh Linh 442958 4429 Đang học
20 Đỗ Thái Sơn 443010 4430 Đang học
21 Vũ Đức Huy 450101 4501 Đang học
22 Nguyễn Việt Hoàng 450102 4501 Đang học
23 Dương Ngọc Mai 450136 4501 Đang học
24 Lại Thu Hạnh 450149 4501 Đang học
25 Nguyễn Phúc Bảo Giang 450209 4502 Đang học
26 Phạm Thị Quỳnh 450226 4502 Đang học
27 Thái Quỳnh Anh 450230 4502 Đang học
28 Vũ Ngọc Nam 450232 4502 Đang học
29 Vũ Ngọc Huyền 450242 4502 Đang học
30 Nguyễn Việt Hùng 450306 4503 Đang học
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STT Họ và tên Mã SV Mã lớp Tình trạng học

31 Trần Thị Ngoan 450436 4504 Đang học
32 Đoàn Bích Diệp 450442 4504 Đang học
33 Ngô Thảo Nguyên 450516 4505 Đang học
34 Triệu Bảo Hoàng Anh 450555 4505 Đang học
35 Hoàng Trần Minh Hiếu 450618 4506 Đang học
36 Nguyễn Thị Thương 450816 4508 Đang học
37 Nguyễn Quý Trọng 450839 4508 Đang học
38 Nguyễn Hoàng An 451013 4510 Đang học
39 Đỗ Tất Trường 451039 4510 Đang học
40 La Hoàng Thái 451053 4510 Đang học
41 Hoàng Nhật Hoa 451242 4512 Đang học
42 Nguyễn Lê Hưng 451245 4512 Đang học
43 Nguyễn Phương Linh 451337 4513 Đang học
44 Bế Trung Nguyên 451344 4513 Đang học
45 Lang Đức Thắng 451350 4513 Đang học
46 Vi Tuấn Anh 451351 4513 Đang học
47 Hoàng Văn Mạnh 451416 4514 Đang học
48 Đặng Lê Minh 451528 4515 Đang học
49 Trần Minh Đăng 451612 4516 Đang học
50 Đinh Chí Chung 451723 4517 Đang học
51 Nguyễn Thị Thủy 451725 4517 Đang học
52 Lương Thanh Bình 451735 4517 Đang học
53 Lê Minh Dương 451818 4518 Đang học
54 Nguyễn Thu Huyền 451825 4518 Đang học
55 Nguyễn Thị Thu Hà 451832 4518 Đang học
56 Nguyễn Thị Huyền Trang 451834 4518 Đang học
57 Lục Thúy Minh 452047 4520 Đang học
58 Hà Trung Anh 452116 4521 Đang học
59 Nguyễn Hồ Khánh Linh 452141 4521 Đang học
60 Lý Thái Sơn 452201 4522 Đang học
61 Trần Đăng Tuấn 452225 4522 Đang học
62 Bùi Minh Tú 452238 4522 Đang học
63 Nguyễn ích Hoàng 452255 4522 Đang học
64 Giàng Minh Sơn 452817 4528 Đang học
65 Nguyễn Trung Hiếu 452828 4528 Đang học
66 Nguyễn Đức Dũng 452838 4528 Đang học
67 Trần Thị Hiền 452852 4528 Đang học
68 Nguyễn Phương ánh 452855 4528 Đang học
69 Trần Minh Thùy 452920 4529 Đang học
70 Trần Nguyễn Anh Thùy 452930 4529 Đang học



STT Họ và tên Mã SV Mã lớp Tình trạng học

71 Nguyễn Phương Nhi 452954 4529 Đang học
72 Trần Hoàng Hải 453003 4530 Đang học
73 Trần Khánh Huyền 453004 4530 Đang học
74 Dương Trường Lâm 453024 4530 Đang học
75 Phạm Phú An 453056 4530 Đang học
76 Đặng Mai Linh 453102 4531 Đang học
77 Trần Thị Kim Anh 453103 4531 Đang học
78 Đỗ Trần Trà My 453104 4531 Đang học
79 Nguyễn Trường Huy 453105 4531 Đang học
80 Phạm Quốc Phi 453106 4531 Đang học
81 Nguyễn Phạm Trà My 453111 4531 Đang học
82 Tống Khánh Linh 453113 4531 Đang học
83 Vũ Hoàng Hải Minh 453115 4531 Đang học
84 Thái Lê Nam 453116 4531 Đang học
85 Nguyễn Thị Kim Chi 453117 4531 Đang học
86 Tiết Thu Quỳnh 453120 4531 Đang học
87 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 453123 4531 Đang học
88 Nguyễn Đình Phúc 453125 4531 Đang học
89 Vũ Ngọc ánh 453128 4531 Đang học
90 Trần Thanh Phương 453129 4531 Đang học
91 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 453130 4531 Đang học
92 Nguyễn Phương Uyên 453131 4531 Đang học
93 Phạm Bình An 453133 4531 Đang học
94 Lê Thị Vân Anh 453134 4531 Đang học
95 Nguyễn Nguyễn Yến Nhi 453138 4531 Đang học
96 Nguyễn Trần Huyền Anh 453140 4531 Đang học
97 Trịnh Thanh Huyền 453141 4531 Đang học
98 Trần Thu Hoài 453142 4531 Đang học
99 Đặng Phương Thảo 453143 4531 Đang học
100 Phạm Quỳnh Hoa 453147 4531 Đang học
101 Trương Quỳnh Anh 453152 4531 Đang học
102 Nguyễn Thị Minh Ngọc 453153 4531 Đang học
103 Nguyễn Phương Thúy 453156 4531 Đang học
104 Lê Thị Thanh Huyền 453247 4532 Đang học
105 Trần Phương Thảo 453329 4533 Đang học
106 Chu Thanh Nga 453742 4521 Đang học

Tổng số 106

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024
Đoàn 7: Sinh viên lớp 4634, 4635 và sinh viên chính quy trở về trước
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